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 POWER CABLE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED (CV)
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 CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC (AVV)   
 POWER CABLE, ALUMINIUM CONDUCTOR, PVC INSULATED AND SHEATHED (AVV)

 CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC (AXV) 
 POWER CABLE, ALUMINIUM CONDUCTOR, XLPE INSULATED, PVC SHEATHED (AXV)
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 CÁP VẶN XOẮN, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE (LV-ABC)  
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CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ / LOW VOLTAGE POWER CABLES

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC (CV)
POWER CABLE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED (CV)

TIÊU CHUẨN:
- AS/ NZS 5000.1
- AS/ NZS 1125

CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 2 theo AS/NZS 1125 
- Cách điện: PVC/C; PVC (V–75)
NHẬN BIẾT:
- CV - Cu/PVC   
- Màu đen hoặc theo yêu cầu
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
- Điện áp danh định Uo/U: 0.6/1kV
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường: 75oC 
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch  thời gian tối đa 5s: 
  Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140oC
  Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 160oC
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8xD (D: Đường kính ngoài của cáp)
ỨNG DỤNG:
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh 
tác động môi trường

STANDARD: 
- AS/ NZS 5000.1
- AS/ NZS 1125

CONSTRUCTION:
- Conductor: Annealed copper wire class 2 comply to AS/NZS 1125
- Insulation: PVC/C; PVC (V–75)
IDENTIFICATION:
- CV - Cu/PVC  
- Black or colour as order
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Rated voltage Uo/U: 0.6/1kV 
- Maximum conductor temperature in normal operation: 75oC 
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s max duration:
  Conductor cross-section > 300 mm2: 140oC
  Conductor cross-section ≤ 300 mm2: 160oC
- Min. bend radius: 8xD (D: Overall diameter of cable)
APPLICATION: 
- It is applied in weather protective environment and use for 
power distributed cable

Stt

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

No.

Số sợi

Number
of wire

Mặt cắt
danh định 

Nominal
Area

mm2

Đường kính
sợi (*)

Diameter
of wire (*)

mm

Đường kính
 ruột dẫn (*)

Diameter of
conductor

(*)
mm

Chiều dày
cách điện
danh định 

Nominal
thickness

 of insulation

mm

Đường kính
tổng

gần đúng
(*)

Approx.
Overall

Diameter (*)

mm

Khối lượng
tổng

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)

kg/km 

Max. DC
resistance of
conductor

at 20oC
Ω/km 

Điện trở một 
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC

Ruột dẫn: Đồng
Conductor: Copper

Cách điện: PVC
Insulation: PVC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

37

37

61

61

0.42

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

1.3

1.6

2.0

2.6

3.1

3.7

4.7

5.9

6.9

7.9

9.6

11.2

12.6

14.0

15.7

18.0

20.3

23.0

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

0.0601

0.0470

2.9

3.2

3.6

4.6

5.1

5.8

6.7

8.4

9.5

10.9

12.6

14.6

16.0

17.9

20.0

22.8

25.5

28.6

18

24

34

56

76

113

169

265

360

483

680

932

1,164

1,454

1,809

2,363

2,981

3,800
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CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC (CVV)
POWER CABLE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED AND SHEATHED (CVV) 

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 6610 - 4 (6610 TCVN 10)
- IEC 60227 - 4 (227 IEC 10)

CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 2 theo IEC 60228 
- Số lượng ruột dẫn: 2, 3, 4 hoặc 5
- Cách điện: PVC/C 
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST4
NHẬN BIẾT LÕI:
* Bằng màu cách điện:
   - Cáp 2 lõi: Đỏ, đen
   - Cáp 3 lõi: Đỏ, vàng, xanh
   - Cáp 4 lõi: Đỏ, vàng, xanh, đen 
* Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT & ỨNG DỤNG: 
- Điện áp danh định Uo/U: 300/500V  
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 70oC
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh 
tác động môi trường.

STANDARD: 
- TCVN 6610 - 4 (6610 TCVN 10)
- IEC 60227 - 4 (227 IEC 10)

CONSTRUCTION:
- Conductor: Annealed copper wire class 2 comply to IEC 60228
- Number of conductor: 2, 3, 4 or 5
- Insulation: PVC/C
- Sheath: PVC/ST4
IDENTIFICATION OF CORES:
* By color of insulation:
   - 2 cores cable: Red, black
   - 3 cores cable: Red, yellow, blue        
   - 4 cores cable: Red, yellow, blue, black
* Or by customer's requirement.
TECHNICAL CHARACTERISTICS & APPLICATION:  
- Rated voltage Uo/U: 300/500V  
- Maximum conductor temperature in normal operation 70oC 
- It is applied in weather protective environment and use for power 
distributed cable.

2

Số
lõi

Mặt cắt
danh
định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Chiều dày
cách điện
danh định 

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định 

Đường kính
tổng 

gần đúng
 (*)

 Đường kính
 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính

sợi (*)

No.
of

core
Nominal

Area
Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter
of

conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal 
thickness
 of sheath

Max. DC
resistance

of conductor
at 20oC

Approx.
Overall

Diameter (*)

Điện trở
cách điện
nhỏ nhất

ở 70oC

Min.Insulation
resistance

at 70oC

mm2 mm mm mm mmmm Ω/km MΩ.km 

Khối lượng
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)

kg/km 

3

4

5

1.5

2.5

4

6

1.5

2.5

4

6

1.5

2.5

4

6

1.5

2.5

4

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

0.52

0.67

0.85

1.04

0.52

0.67

0.85

1.04

0.52

0.67

0.85

1.04

0.52

0.67

0.85

1.04

1.6

2.0

2.6

3.1

1.6

2.0

2.6

3.1

1.6

2.0

2.6

3.1

1.6

2.0

2.6

3.1

0.7

0.8

0.8

0.8

0.7

0.8

0.8

0.8

0.7

0.8

0.8

0.8

0.7

0.8

0.8

0.8

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.6

1.6

12.1

7.41

4.61

3.08

12.1

7.41

4.61

3.08

12.1

7.41

4.61

3.08

12.1

7.41

4.61

3.08

9.5

10.7

12.0

13.0

10.0

11.3

12.6

14.2

10.8

12.3

14.2

15.5

11.8

13.5

16.0

17.3

0.011

0.010

0.010

0.009

0.011

0.010

0.010

0.009

0.011

0.010

0.010

0.009

0.011

0.010

0.010

0.009

134

179

238

299

157

212

284

381

185

256

361

467

223

311

454

580

Điện trở một 
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC

Ruột dẫn: Đồng
Conductor: Copper

Cách điện: PVC
Insulation: PVC

Lớp độn: PVC
Filler: PVC

Vỏ bọc: PVC
Oversheath: PVC
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LOW VOLTAGE POWER CABLES

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC (CVV)
POWER CABLE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED AND SHEATHED (CVV)

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 5935 - 1
- IEC 60502 - 1

CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 2 theo IEC 60228
- Số ruột dẫn: 1, 2, 3 hoặc 4 
- Cách điện: PVC/A
- Chất độn: PVC hoặc PP 
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST1
NHẬN BIẾT LÕI:
* Bằng màu cách điện:
   - Cáp 1 lõi: màu đen  
   - Cáp nhiều lõi: 2 lõi (đỏ, đen), 3 lõi (đỏ, vàng, xanh),
      4 lõi (đỏ, vàng, xanh, đen). 
* Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
- Điện áp danh định Uo/U: 0.6/1kV
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 70oC
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s 
  Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140oC
  Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 160oC
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8xD (D: Đường kính ngoài của cáp)
ỨNG DỤNG:
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh 
tác động môi trường

STANDARD: 
- TCVN 5935 - 1
- IEC 60502 - 1

CONSTRUCTION:
- Conductor: Annealed copper wire class 2 comply to IEC 60228
- Number of conductor: 1, 2, 3 or 4
- Insulation: PVC/A
- Filler: PVC or PP
- Sheath: PVC/ST1 
IDENTIFICATION OF CORES:
* By color of insulation:
   - Single core cable: Black
   - Multi-core cable: 2 cores (Red, black), 3 cores (red, yellow, blue),        
      4 cores (red, yellow, blue, black)
* Or by customer's requirement.
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Rated voltage Uo/U: 0.6/1kV 
- Maximum conductor temperature in normal operation 70oC 
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s max duration
  Conductor cross-section > 300 mm2: 140oC
  Conductor cross-section ≤ 300 mm2: 160oC
- Min. bend radius: 8xD (D: Overall diameter of cable)
APPLICATION: 
- It is applied in weather protective environment and use for power 
distributed cable.

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

1.6

2.0

2.6

3.1

3.7

4.7

5.9

6.9

7.9

9.6

11.2

12.6

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.5

1.5

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0153

6.2

6.6

7.6

8.2

8.8

9.7

11.4

12.5

14.0

15.6

17.8

19.2

58

71

100

124

166

228

336

439

572

781

1,055

1,298

Số
lõi

Mặt cắt
danh
định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Chiều dày
cách điện
danh định 

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định 

Điện trở một
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Đường kính
 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính

sợi (*)

No.
of

core

Nominal
Area

Number
of wire

Diameter
of wire (*)

Diameter
of conductor

(*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal 
thickness
 of sheath

Max. DC
resistance of

conducto
 at 20oC

Approx.
Overall

Diameter (*)

mm2 mm mm mm mmmm Ω/km 

Khối lượng
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)

kg/km 

Ruột dẫn: Đồng
Conductor: Copper

Cách điện: PVC
Insulation: PVC

Lớp độn: PP quấn PET hoặc PVC (nếu cần)
Filler: PP and PET tape wrapping or PVC (if necessary)

Vỏ bọc: PVC
Oversheath: PVC



 06 CATALOGUE -  LION

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ

150

185

240

300

400

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

19

37

37

61

61

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

37

37

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

37

37

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

37

37

cc

cc

cc

cc

cc

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

14.0

15.7

18.0

20.3

23.0

1.6

2.0

2.6

3.1

3.7

4.7

5.9

6.9

7.9

9.6

11.2

12.6

14.0

15.7

18.0

1.6

2.0

2.6

3.1

3.7

4.7

5.9

6.9

7.9

9.6

11.2

12.6

14.0

15.7

18.0

1.6

2.0

2.6

3.1

3.7

4.7

5.9

6.9

7.9

9.6

11.2

12.6

14.0

15.7

18.0

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.4

2.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

2.0

2.1

2.2

2.3

2.5

2.7

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.5

2.7

2.9

0.124

0.0991

0.0754

0.0601

0.0470

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

21.3

23.7

26.7

29.6

33.0

10.3

11.2

13.2

14.2

16.5

18.3

21.7

24.0

27.2

30.7

35.0

38.0

42.0

47.5

53.6

10.8

11.7

14.0

15.0

17.4

19.4

23.2

25.8

29.0

33.0

37.5

40.7

45.0

51.0

57.5

11.7

12.7

15.2

16.3

19.0

21.2

25.7

28.3

32.0

36.4

41.5

45.2

51.0

56.7

64.0

1,618

2,002

2,594

3,251

4,115

150

185

265

327

416

555

810

1,048

1,384

1,876

2,499

3,059

3,785

4,770

6,147

174

220

320

399

531

736

1,083

1,450

1,872

2,578

3,451

4,268

5,266

6,610

8,546

206

264

386

488

662

932

1,416

1,845

2,425

3,344

4,497

5,545

6,969

8,632

11,162

mm2 mm mm mm mmmm Ω/km kg/km 

2

1

3

4

Số
lõi

Mặt cắt
danh
định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure) Chiều dày

cách điện
danh định 

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định 

Điện trở một
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng 
(*)

Đường kính
 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính

sợi (*)

No.
of

core

Nominal
Area

Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter
of

conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal 
thickness
 of sheath

Max. DC
resistance of
conductor

 at 20oC

Approx.
Overall

Diameter (*)

Khối lượng
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)
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LOW VOLTAGE POWER CABLES

CC - Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.           
Ngoài ra chúng tôi cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
CC - Circular Compacted Stranded Conductor.
(*) Reference value: For design, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.              
We commit to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.

LOẠI 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH (3 PHASE + 1 NEUTRAL CORE)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3x2.5 + 1x1.5

3x4 + 1x2.5

3x6 + 1x4

3x10 + 1x6

3x16 + 1x10

3x25 + 1x10

3x25 + 1x16

3x35 + 1x16

3x35 + 1x25

3x50 + 1x25

3x50 + 1x35

3x70 + 1x35

3x70 +1x50

3x95 +1x50

3x95 +1x70

3x120 +1x70

3x120 +1x95

3x150 +1x70

3x150 +1x95

3x185 +1x95

3x185 +1x120

3x240 +1x120

3x240 +1x150

3x240 +1x185

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

2.0

2.6

3.1

3.8

4.7

5.9

5.9

6.9

6.9

7.9

7.9

9.6

9.6

11.2

11.2

12.6

12.6

14.0

14.0

15.7

15.7

18.0

18.0

18.0

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

37

37

37

37

37

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

37

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.6

1.6

1.6

1.6

1.8

1.8

2.0

2.0

2.2

2.2

2.2

1.6

2.0

2.6

3.1

3.8

3.8

4.7

4.7

5.9

5.9

6.9

6.9

7.9

7.9

9.6

9.6

11.2

9.6

11.2

11.2

12.6

12.6

14.0

15.7

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.6

1.4

1.6

1.6

1.6

1.6

1.8

2.0

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.727

0.524

0.524

0.387

0.387

0.268

0.268

0.193

0.193

0.153

0.153

0.124

0.124

0.0991

0.0991

0.0754

0.0754

0.0754

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

1.9

2.0

2.0

2.2

2.2

2.3

2.3

2.4

2.4

2.6

2.6

2.8

2.8

2.8

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.83

1.15

1.15

0.727

0.727

0.524

0.524

0.387

0.387

0.268

0.268

0.193

0.268

0.193

0.193

0.153

0.153

0.124

0.0991

248

355

463

624

865

1,198

1,269

1,617

1,741

2,169

2,287

2,960

3,100

3,974

4,217

4,998

5,282

6,063

6,358

7,608

7,865

9,755

10,101

10,508

12.4

14.5

16.0

18.6

20.6

23.7

24.2

26.6

27.7

30.4

31.2

34.4

35.2

39.2

40.3

43.0

44.2

47.5

48.7

53.2

54.0

59.5

60.6

62.0

Stt
Mặt cắt

danh định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Chiều dày cách
điện danh định 

Nominal thickness
 of insulation

Pha (Phase)

Pha
(Phase)

Trung tính (Neutral core)

Trung tính
(Neutral

core)
Pha

(Phase)

Trung tính
(Neutral

core)

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định

Điện trở một chiều
lớn nhất của 

ruột dẫn ở 20oC
 Max. DC resistance

of conductor
at 20oC

Approx.
Overall

Diameter
(*)

Approx.
weight

(*)
No. Nominal

Area

mm2 mm mm mm mm mm mm mm mmΩ/km Ω/km kg/km 

Số sợi
No.

of wire

Đường kính 
ruột dẫn (*)

Dia.of
conductor

(*)

Đ.kính sợi 
(*)

Dia.
of wire 

(*)

Số sợi
No.

of wire

Đường kính 
ruột dẫn (*)

Dia.of
conductor

(*)

Đ.kính 
sợi (*)
Dia.

 of wire
(*)

Nominal
thickness
 of sheath

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Khối lượng
tổng 

gần đúng 
(*)
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CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC (CXV)
POWER CABLE, COPPER CONDUCTOR, XLPE INSULATED, PVC SHEATHED (CXV) 

STANDARD: 
- TCVN 5935 - 1 (IEC 60502 - 1)

CONSTRUCTION:
- Conductor: Annealed copper wire class 2 comply to IEC 60228
- Number of conductor: 1, 2, 3 or 4
- Insulation: XLPE
- Filler: PVC or PP
- Sheath: PVC/ST2
IDENTIFICATION OF CORES:
By color tapes:
* Single core cable: Nature color, without tapes
* Multi-core cable: 2 cores (Red, without tape), 3 cores (red, 
yellow, blue), 4 core (red, yellow, blue, without tape).
- Or by customer's requirement. 
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Rated voltage Uo/U: 0.6/1kV 
- Maximum conductor temperature in normal operation 90oC 
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s is 250oC 
- Min. bend radius: 8xD (D: Overall diameter of cable)
APPLICATION: 
- It is applied in weather protective environment and use for 
power distributed cable

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

37

37

61

61

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

1.6

2.0

2.6

3.1

3.7

4.7

5.9

6.9

7.9

9.6

11.2

12.6

14.0

15.7

18.0

20.3

23.0

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

2.0

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.5

1.5

1.6

1.6

1.7

1.8

1.9

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

0.0601

0.0470

6.0

6.5

7.0

7.6

8.2

9.2

10.8

12.0

13.2

15.0

16.8

18.5

20.5

22.7

25.5

28.2

31.5

52

66

8.4

108

146

208

306

404

524

731

981

1,224

1,523

1,878

2,435

3,056

3,886

Số
lõi

Mặt cắt
danh
định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure) Chiều dày

cách điện
danh định 

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định 

Điện trở một
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Đường kính
 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính

sợi (*)

No.
of

core

Nominal
Area

Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter
of

conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal 
thickness
 of sheath

Max. DC
resistance of
conductor

 at 20oC

Approx.
Overall

Diameter (*)

mm2 mm mm mm mmmm Ω/km 

Khối lượng
tổng 

gần đúng 
(*)

Approx.
weight (*)

kg/km 

Ruột dẫn: Đồng
Conductor: Copper

Cách điện: XLPE
Insulation: XLPE

Lớp độn PP quấn PET
hoặc PVC (nếu cần)

Filler PP and PET tape wrapping
or PVC (if necessary)

Vỏ bọc: PVC
Oversheath: PVC

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 5935 - 1 (IEC 60502- 1)

CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 2 theo IEC 60228
- Số ruột dẫn: 1, 2, 3 hoặc 4 
- Cách điện: XLPE
- Chất độn: PVC hoặc PP 
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST2
NHẬN BIẾT LÕI:
Bằng băng màu:
* Cáp 1 lõi: màu tự nhiên, không băng màu
* Cáp nhiều lõi: 2 lõi (màu đỏ, không băng màu), 3 lõi (màu đỏ, 
vàng, xanh), 4 lõi (màu đỏ, vàng, xanh dương, không băng màu)
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.  
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
- Điện áp danh định Uo/U: 0.6/1kV
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 90oC
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch tối đa 5s là 250oC
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8xD (D: Đường kính của cáp)
ỨNG DỤNG:
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh 
tác động môi trường
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2

3

4

Số
lõi

Mặt cắt
danh
định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Chiều dày
cách điện
danh định 

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định 

Điện trở một
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Đường kính
 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính

sợi (*)

No.
of

core

Nominal
Area

Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter
of

conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal 
thickness
 of sheath

Max. DC
resistance of
conductor

 at 20oC

Approx.
Overall

Diameter (*)

Khối lượng
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

37

37

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

37

37

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

37

37

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

1.6

2.0

2.6

3.1

3.7

4.7

5.9

6.9

7.9

9.6

11.2

12.6

14.0

15.7

18.0

1.6

2.0

2.6

3.1

3.7

4.7

5.9

6.9

7.9

9.6

11.2

12.6

14.0

15.7

18.0

1.6

2.0

2.6

3.1

3.7

4.7

5.9

6.9

7.9

9.6

11.2

12.6

14.0

15.7

18.0

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

2.0

2.1

2.2

2.3

2.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.1

2.3

2.4

2.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.1

2.3

2.4

2.6

2.8

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

9.8

10.8

11.8

13.0

15.3

17.3

20.5

22.7

25.5

29.3

33.0

36.5

40.3

45.0

51.4

10.3

11.4

12.5

13.8

16.2

18.3

21.8

24.1

27.1

31.4

35.2

39.0

43.3

49.0

55.2

11.2

12.3

13.5

15.0

17.5

20.0

23.8

27.0

30.0

34.8

39.0

43.4

48.7

54.5

61.2

131

169

217

279

364

504

736

961

1,265

1,737

2,309

2,883

3,556

4,395

5,772

151

199

261

342

467

665

982

1,295

1,711

2,387

3,188

3,984

4,951

6,196

8,020

177

235

312

416

586

839

1,249

1,697

2,218

3,101

4,143

5,225

6,530

8,108

10,481

mm2 mm mm mm mmmm Ω/km kg/km 

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

LOW VOLTAGE POWER CABLES
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CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ

CC - Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.           
Ngoài ra chúng tôi cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
CC - Circular Compacted Stranded Conductor.
(*) Reference value: For design, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.              
We commit to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3x2.5 + 1x1.5

3x4 + 1x2.5

3x6 + 1x4

3x10 + 1x6

3x16 + 1x10

3x25 + 1x10

3x25 + 1x16

3x35 + 1x16

3x35 + 1x25

3x50 + 1x25

3x50 + 1x35

3x70 + 1x35

3x70 +1x50

3x95 +1x50

3x95 +1x70

3x120 +1x70

3x120 +1x95

3x150 +1x70

3x150 +1x95

3x185 +1x95

3x185 +1x120

3x240 +1x120

3x240 +1x150

3x240 +1x185

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

2.0

2.6

3.1

3.8

4.7

5.9

5.9

6.9

6.9

7.9

7.9

9.6

9.6

11.2

11.2

12.6

12.6

14.0

14.0

15.7

15.7

18.0

18.0

18.0

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

37

37

37

37

37

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

37

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

0.9

0.9

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.7

1.7

1.7

1.6

2.0

2.6

3.1

3.8

3.8

4.7

4.7

5.9

5.9

6.9

6.9

7.9

7.9

9.6

9.6

11.2

9.6

11.2

11.2

12.6

12.6

14.0

15.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

0.9

0.9

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.4

1.6

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.727

0.524

0.524

0.387

0.387

0.268

0.268

0.193

0.193

0.153

0.153

0.124

0.124

0.0991

0.0991

0.0754

0.0754

0.0754

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.1

2.1

2.2

2.2

2.3

2.4

2.5

2.5

2.7

2.7

2.8

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.83

1.15

1.15

0.727

0.727

0.524

0.524

0.387

0.387

0.268

0.268

0.193

0.268

0.193

0.193

0.153

0.153

0.124

0.0991

220

293

390

545

773

1,085

1,152

1,485

1,592

1,974

2,080

2,743

2,880

3,659

3,890

4,687

4,947

5,595

5,879

7,126

7,399

9,167

9,482

9,909

12.0

13.2

14.6

17.2

19.3

22.2

23.0

25.2

26.2

28.4

29.2

32.7

33.6

36.7

38.0

41.2

42.2

44.6

45.8

51.0

52.0

57.0

58.2

59.7

Stt
Mặt cắt

danh định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Chiều dày cách
điện danh định 

Nominal thickness
 of insulation

Pha (Phase)

Pha
(Phase)

Trung tính (Neutral core)

Trung tính
(Neutral

core)

Pha
(Phase)

Trung tính
(Neutral

core)

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định

Điện trở một chiều
lớn nhất của ruột dẫn 

ở 20oC
 Max. DC resistance

of conductor
at 20oC

Approx.
Overall

Diameter
(*)

Approx.
weight (*)

No. Nominal
Area

Số sợi
No.

of wire

Đường kính 
ruột dẫn (*)

Dia.of
conductor

(*)

Đ.kính sợi 
(*)

Dia.of 
wire (*)

Đường kính 
ruột dẫn (*)

Dia.of
conductor

(*)

Đ.kính sợi 
(*)

Dia.of 
wire (*)

mm2 mm mm mm mm mm mm mm mmΩ/km Ω/km kg/km 

LOẠI 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH (3 PHASE + 1 NEUTRAL CORE)

Số sợi
No.

of wire

Đường kính
tổng 

gần đúng 
(*)

Khối lượng
tổng 

gần đúng
(*)

Nominal
thickness
 of sheath
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LOW VOLTAGE POWER CABLES

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 5935 - 1 (IEC 60502 - 1)

CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 2 theo IEC 60228
- Số ruột dẫn: 1, 2, 3 hoặc 4 
- Cách điện: PVC/A
- Chất độn: PP quấn PET hoặc PVC, lớp bọc bên trong PVC
- Giáp kim loại: 2 dải băng nhôm/băng thép
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST1
NHẬN BIẾT LÕI:
* Bằng màu cách điện:
   - Cáp 1 lõi: màu đen  
   - Cáp nhiều lõi: 2 lõi (đỏ, đen), 3 lõi (đỏ, vàng, xanh),
      4 lõi (đỏ, vàng, xanh, đen). 
* Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
- Điện áp danh định Uo/U: 0.6/1kV
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 70oC
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s: 
  Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140oC
  Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 160oC
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12xD (D: Đường kính của cáp)
ỨNG DỤNG:
- Truyền tải điện trong hệ thống cố định lắp đặt ngầm  

STANDARD: 
- TCVN 5935 - 1 (IEC 60502 - 1)

CONSTRUCTION:
- Conductor: Annealed copper wire class 2 comply to IEC 60228
- Number of conductor: 1, 2, 3 or 4
- Insulation: PVC/A
- Filler: PP binder tape PET or PVC; Inner sheath: PVC
- Metallic armour: Double of Aluminium tape/Steel tape
- Sheath: PVC/ST1 
IDENTIFICATION OF CORES:
* By color of insulation:
   - Single core cable: Black
   - Multi-core cable: 2 cores (Red, black), 3 cores (red, yellow, blue),        
      4 cores (red, yellow, blue, black)
* Or by customer's requirement.
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Rated voltage Uo/U: 0.6/1kV 
- Maximum conductor temperature in normal operation 70oC 
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s max duration:
  Conductor cross-section > 300 mm2: 140oC
  Conductor cross-section ≤ 300 mm2: 160oC
- Min. bend radius: 12xD (D: Overall diameter of cable)
APPLICATION: 
- Transmission and distribution of underground power for fixed wiring

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

2.0

2.6

3.1

3.7

4.7

5.9

6.9

7.9

9.6

11.2

12.6

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.5

1.5

1.6

1.6

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

10.5

11.5

12.0

12.7

13.6

15.3

16.4

18.6

20.3

23.0

24.5

158

197

226

275

348

473

588

768

1,004

1,329

1,597

Số
lõi

Mặt cắt
danh
định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Chiều dày
cách điện
danh định 

Chiều dày
băng kim loại

danh định 

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định Đường kính

 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính
sợi (*)

No.
of

core
Nominal

Area
Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter
of

conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal
thickness

of metal tape

Nominal
thickness
of sheath

Max. DC
resistance

of conductor
at 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
Overall

Diameter (*)

mm2 mm mm mm mm mm mmΩ/km 

Khối lượng
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)

kg/km 

1

Điện trở một
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, GIÁP BĂNG KIM LOẠI,
CÁCH ĐIỆN & VỎ BỌC PVC (CVV/DATA HOẶC DSTA)
POWER CABLE, COPPER CONDUCTOR, METALLIC ARMOURED
PVC INSULATED & SHEATHED (CVV/DATA OR DSTA)

Ruột dẫn: Đồng
Conductor: Copper

Cách điện: PVC
Insulation: PVC

Lớp độn: PP quấn PET hoặc PVC (nếu cần)
Filler: PP & PET tape wrapping or PVC (if necessary)

Lớp bọc bên trong: PVC hoặc quấn băng
Inner sheath: PVC or tape wrapping

Giáp bảo vệ: Giáp 2 lớp băng nhôm (DATA) cho cáp
 1 lõi và 2 lớp băng thép (DSTA) cho cáp từ 2 - 4 lõi

Armouring: Double aluminium tapes armouring
 (DATA) for single core cable and double steel tapes

armouring (DSTA) for 2 to 4 cores

Vỏ bọc: PVC
Oversheath: PVC
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CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ

150

185

240

300

400

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

19

37

37

61

61

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

37

37

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

37

37

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

37

37

cc

cc

cc

cc

cc

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

14.0

15.7

18.0

20.3

23.0

1.6

2.0

2.6

3.1

3.7

4.7

5.9

6.9

7.9

9.6

11.2

12.6

14.0

15.7

18.0

1.6

2.0

2.6

3.1

3.7

4.7

5.9

6.9

7.9

9.6

11.2

12.6

14.0

15.7

18.0

1.6

2.0

2.6

3.1

3.7

4.7

5.9

6.9

7.9

9.6

11.2

12.6

14.0

15.7

18.0

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.7

1.8

1.9

1.9

2.1

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

2.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.2

2.3

2.4

2.6

2.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

2.0

2.1

2.3

2.4

2.6

2.7

3.0

0.124

0.0991

0.0754

0.0601

0.0470

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

26.6

29.0

32.0

35.2

38.8

12.8

13.6

15.6

17.0

19.5

21.3

25.3

27.5

30.7

34.7

39.3

44.0

48.6

54.2

60.2

13.3

14.2

16.8

17.8

20.4

22.4

26.7

29.4

32.7

37.2

43.5

47.0

51.8

57.7

64.6

14.2

15.2

18.0

19.3

22.0

24.8

29.3

32.0

36.3

42.2

48.2

52.0

57.7

63.6

71.0

1,941

2,358

2,990

3,706

4,646

267

312

417

511

628

795

1,124

1,393

1,776

2,354

3,070

4,164

5,066

6,180

7,712

296

353

499

591

759

991

1,417

1,823

2,305

3,099

4,545

5,459

6,648

8,131

10,322

340

412

583

703

911

1,238

1,788

2,254

2,949

4,387

5,765

6,930

8,466

10,327

13,096

mm2 mm mm mm mm mm mmΩ/km kg/km 

2

1

3

4

Số
lõi

Mặt cắt
danh
định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Chiều dày
cách điện
danh định 

Chiều dày
băng kim loại

danh định 

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định Đường kính

 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính
sợi (*)

No.
of

core
Nominal

Area
Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter
of

conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal
thickness

of metal tape

Nominal
thickness
of sheath

Điện trở một
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC

Max. DC
resistance

of conductor
at 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
Overall

Diameter (*)

Khối lượng
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3x2.5 + 1x1.5

3x4 + 1x2.5

3x6 + 1x4

3x10 + 1x6

3x16 + 1x10

3x25 + 1x10

3x25 + 1x16

3x35 + 1x16

3x35 + 1x25

3x50 + 1x25

3x50 + 1x35

3x70 + 1x35

3x70 +1x50

3x95 +1x50

3x95 +1x70

3x120 +1x70

3x120 +1x95

3x150 +1x70

3x150 +1x95

3x185 +1x95

3x185 +1x120

3x240 +1x120

3x240 +1x150

3x240 +1x185

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

2.0

2.6

3.1

3.8

4.7

5.9

5.9

6.9

6.9

7.9

7.9

9.6

9.6

11.2

11.2

12.6

12.6

14.0

14.0

15.7

15.7

18.0

18.0

18.0

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

37

37

37

37

37

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

37

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.6

1.6

1.6

1.6

1.8

1.8

2.0

2.0

2.2

2.2

2.2

1.6

2.0

2.6

3.1

3.8

3.8

4.7

4.7

5.9

5.9

6.9

6.9

7.9

7.9

9.6

9.6

11.2

9.6

11.2

11.2

12.6

12.6

14.0

15.7

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.6

1.4

1.6

1.6

1.6

1.6

1.8

2.0

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.727

0.524

0.524

0.387

0.387

0.268

0.268

0.193

0.193

0.153

0.153

0.124

0.124

0.0991

0.0991

0.0754

0.0754

0.0754

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.3

2.4

2.5

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.9

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.83

1.15

1.15

0.727

0.727

0.524

0.524

0.387

0.387

0.268

0.268

0.193

0.268

0.193

0.193

0.153

0.153

0.124

0.0991

389

541

672

868

1,157

1,540

1,617

2,001

2,141

2,644

2,772

3,504

3,676

5,110

5,397

6,285

6,640

7,477

7,807

9,137

9,513

11,530

11,939

12,388

15.0

17.4

19.0

21.6

24.0

27.3

27.8

30.2

31.3

34.4

35.2

38.6

39.6

45.3

46.6

49.5

51.0

54.3

55.5

59.7

61.2

66.4

67.7

69.2

Stt
Mặt cắt

danh định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Chiều dày cách
điện danh định 

Nominal thickness
 of insulation

Pha (Phase)

Pha
(Phase)

Trung tính (Neutral core)

Trung tính
(Neutral

core)
Pha

(Phase)

Trung tính
(Neutral

core)

Chiều dày
băng kim

loại
danh định

Nominal
thickness
 of metal

tape

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định

Nominal
thickness
 of sheath

Approx.
Overall

Diameter 
(*)

Approx.
weight

(*)
No. Nominal

Area

Số sợi
No.

of wire

Đường kính 
ruột dẫn (*)

Dia.of
conductor

(*)

Đ.k sợi (*)
Dia.

 of wire 
(*)

mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm mmΩ/km Ω/km kg/km 

LOẠI 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH (3 PHASE + 1 NEUTRAL CORE)

Số sợi
No.

of wire

Đường kính 
ruột dẫn (*)

Dia.of
conductor

(*)

Đ.k sợi (*)
Dia.

 of wire 
(*)

Điện trở một chiều
lớn nhất của ruột dẫn

ở 20oC 
 Max. DC resistance

of conductor
at 20oC

Đường 
kính

tổng gần
đúng (*)

Khối
lượng

tổng gần
đúng (*)

CC - Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.           
Ngoài ra chúng tôi cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
CC - Circular Compacted Stranded Conductor.
(*) Reference value: For design, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.              
We commit to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.

LOW VOLTAGE POWER CABLES
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CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, GIÁP BĂNG KIM LOẠI,
CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC (CXV/DATA HOẶC DSTA)  
POWER CABLE, COPPER CONDUCTOR, METALLIC TAPE ARMOURED,
XLPE INSULATED, PVC SHEATHED (CXV/DATA OR DSTA)

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 5935 - 1 (IEC 60502 - 1)

CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 2 theo IEC 60228
- Số ruột dẫn: 1, 2, 3 và 4 
- Cách điện: XLPE
- Chất độn: PP quấn PET hoặc PVC, lớp bọc bên trong PVC
- Giáp kim loại: 2 dải băng nhôm/băng thép
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST2
NHẬN BIẾT LÕI:
Bằng băng màu:
* Cáp 1 lõi: màu tự nhiên, không băng màu
* Cáp nhiều lõi: 2 lõi (màu đỏ, không băng màu), 3 lõi (màu đỏ, 
vàng, xanh), 4 lõi (màu đỏ, vàng, xanh dương, không băng màu)
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
- Điện áp danh định Uo/U: 0.6/1kV
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 90oC
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch tối đa 5s là  250oC.
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12xD (D: Đường kính của cáp)
ỨNG DỤNG:
- Truyền tải điện trong hệ thống cố định lắp đặt ngầm   

STANDARD: 
- TCVN 5935 - 1 (IEC 60502 - 1)

CONSTRUCTION:
- Conductor: Annealed copper wire class 2 comply to IEC 60228
- Number of conductor: 1, 2, 3 or 4
- Insulation: XLPE
- Filler: PP binder tape PET or PVC; Inner sheath: PVC
- Metallic armour: Double of Aluminium tape/Steel tape
- Sheath: PVC/ST2 
IDENTIFICATION OF CORES:
By color tapes:
* Single core cable: Nature color, without tapes
* Multi-core cable: 2 cores (Red, without tape), 3 cores (red, yellow, 
blue), 4 core (red, yellow, blue, without tape).
- Or by customer's requirement. 
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Rated voltage Uo/U: 0.6/1kV 
- Maximum conductor temperature in normal operation 90oC 
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s is 250oC 
- Min. bend radius: 12xD (D: Overall diameter of cable)
APPLICATION: 
- Transmission and distribution of underground power for fixed wiring

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

2.0

2.6

3.1

3.7

4.7

5.9

6.9

7.9

9.6

11.2

12.6

14.0

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.5

1.6

1.6

1.7

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

10.5

11.0

11.6

12.2

13.2

14.8

16.0

17.5

19.8

21.6

23.7

26.0

154

177

208

253

325

441

551

702

946

1,223

1,513

1,842

Số
lõi

Mặt cắt
danh
định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure) Chiều dày

cách điện
danh định 

Chiều dày
băng kim loại

danh định 

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định Đường kính

 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính
sợi (*)

No.
of

core

Nominal
Area

Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter of
conductor

(*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal
thickness

of metal tape

Nominal
thickness
of sheath

Max. DC
resistance

of conductor
at 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
Overall

Diameter (*)

mm2 mm mm mm mm mm mmΩ/km 

Khối lượng
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)

kg/km 

1

Điện trở một
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC

Ruột dẫn: Đồng
Conductor: Copper

Cách điện: XLPE
Insulation: XLPE

Lớp độn: PP quấn PET hoặc PVC (nếu cần)
Filler: PP & PET tape wrapping or PVC (if necessary)

Lớp bọc bên trong: PVC hoặc quấn băng
Inner sheath: PVC or tape wrapping

Giáp bảo vệ: Giáp 2 lớp băng nhôm (DATA) cho cáp
 1 lõi và 2 lớp băng thép (DSTA) cho cáp từ 2 - 4 lõi

Armouring: Double aluminium tapes armouring
 (DATA) for single core cable and double steel tapes

armouring (DSTA) for 2 to 4 cores

Vỏ bọc: PVC
Oversheath: PVC

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ
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3

4

mm2 mm mm mm mm mm mmΩ/km kg/km 

185

240

300

400

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

37

37

61

61

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

37

37

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

37

37

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

37

37

cc

cc

cc

cc

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

15.7

18.0

20.3

23.0

1.6

2.0

2.6

3.1

3.7

4.7

5.9

6.9

7.9

9.6

11.2

12.6

14.0

15.7

18.0

1.6

2.0

2.6

3.1

3.7

4.7

5.9

6.9

7.9

9.6

11.2

12.6

14.0

15.7

18.0

1.6

2.0

2.6

3.1

3.7

4.7

5.9

6.9

7.9

9.6

11.2

12.6

14.0

15.7

18.0

1.6

1.7

1.8

2.0

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

0.5

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.7

1.8

1.9

2.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.1

2.3

2.4

2.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.1

2.2

2.4

2.5

2.7

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.2

2.4

2.5

2.7

2.9

0.0991

0.0754

0.0601

0.0470

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

28.2

31.0

33.6

37.5

12.4

13.4

14.4

15.6

18.2

20.3

24.0

26.3

29.2

33.2

37.2

42.3

46.6

51.7

58.2

13.0

14.0

15.2

16.4

19.2

21.3

25.4

27.7

30.7

35.4

39.5

45.0

50.0

55.8

62.2

13.7

15.0

16.2

18.0

20.5

23.3

27.4

30.5

33.6

39.0

45.0

50.2

55.5

61.6

68.3

2,227

2,823

3,481

4,405

246

296

356

434

558

731

1,026

1,289

1,634

2,176

2,830

3,929

4,736

5,774

7,304

271

332

408

506

674

904

1,297

1,642

2,103

2,877

3,762

5,121

6,271

7,676

9,726

306

379

471

614

816

1,125

1,592

2,086

2,650

3,651

5,277

6,559

7,978

9,771

12,337

1

Số
lõi

Mặt cắt
danh
định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Chiều dày
cách điện
danh định 

Chiều dày
băng kim loại

danh định 

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định Đường kính

 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính
sợi (*)

No.
of

core

Nominal
Area

Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter
of

conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal
thickness

of metal tape

Nominal
thickness
of sheath

Max. DC
resistance

of conductor
at 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
Overall

Diameter (*)

Khối lượng
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)

2

Điện trở một
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC

LOW VOLTAGE POWER CABLES
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CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ / LOW VOLTAGE POWER CABLES

CC - Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.           
Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
CC - Circular Compacted Stranded Conductor.
(*) Reference value: For design, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.              
We commit to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3x2.5 + 1x1.5

3x4 + 1x2.5

3x6 + 1x4

3x10 + 1x6

3x16 + 1x10

3x25 + 1x10

3x25 + 1x16

3x35 + 1x16

3x35 + 1x25

3x50 + 1x25

3x50 + 1x35

3x70 + 1x35

3x70 +1x50

3x95 +1x50

3x95 +1x70

3x120 +1x70

3x120 +1x95

3x150 +1x70

3x150 +1x95

3x185 +1x95

3x185 +1x120

3x240 +1x120

3x240 +1x150

3x240 +1x185

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

2.0

2.6

3.1

3.8

4.7

5.9

5.9

6.9

6.9

7.9

7.9

9.6

9.6

11.2

11.2

12.6

12.6

14.0

14.0

15.7

15.7

18.0

18.0

18.0

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

37

37

37

37

37

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

37

0.52

0.67

0.85

1.04

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

0.9

0.9

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.7

1.7

1.7

1.6

2.0

2.6

3.1

3.8

3.8

4.7

4.7

5.9

5.9

6.9

6.9

7.9

7.9

9.6

9.6

11.2

9.6

11.2

11.2

12.6

12.6

14.0

15.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

0.9

0.9

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.4

1.6

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.727

0.524

0.524

0.387

0.387

0.268

0.268

0.193

0.193

0.153

0.153

0.124

0.124

0.0991

0.0991

0.0754

0.0754

0.0754

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.0

2.1

2.2

2.3

2.3

2.4

2.4

2.6

2.6

2.8

2.8

2.8

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.83

1.15

1.15

0.727

0.727

0.524

0.524

0.387

0.387

0.268

0.268

0.193

0.268

0.193

0.193

0.153

0.153

0.124

0.0991

361

448

582

771

1,026

1,405

1,483

1,849

1,970

2,384

2,515

3,280

3,412

4,710

4,996

5,893

6,233

6,965

7,257

8,620

8,922

10,902

11,249

11,689

14.6

15.8

17.6

20.2

22.3

25.8

26.5

28.8

29.8

32.0

33.0

37.2

37.8

42.5

44.0

47.5

48.8

51.4

52.4

57.6

58.6

64.2

65.2

66.6

Stt
Mặt cắt

danh
định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Chiều dày cách
điện danh định 

Nominal thickness
 of insulation

Pha (Phase)

Pha
(Phase)

Trung tính (Neutral core)

Trung tính
(Neutral

core)

Pha
(Phase)

Trung tính
(Neutral

core)

Chiều dày
băng kim

loại
danh định

Nominal
thickness
 of metal

tape

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định

Nominal
thickness
 of sheath

Đường
kính

tổng gần
đúng (*)

Approx.
Overall

Diameter
(*)

Approx.
weight

(*)

Khối
lượng

tổng gần
đúng (*)

No. Nominal
Area

Số sợi
No.

of wire

Đường kính 
ruột dẫn (*)

Dia.of
conductor (*)

Đ.k sợi (*)
Dia.of 
wire (*)

Số sợi
No.

of wire

Đường kính 
ruột dẫn (*)

Dia.of
conductor (*)

Đ.k sợi (*)
Dia.of 
wire (*)

mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm mmΩ/km Ω/km kg/km 

LOẠI 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH (3 PHASE + 1 NEUTRAL CORE)
Điện trở một chiều

lớn nhất của ruột dẫn
ở 20oC 

 Max. DC resistance
of conductor

at 20oC
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CÁP ĐIỆN RUỘT DẪN BẰNG NHÔM / ALUMINIUM ELECTRIC CABLES

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC (AV)
POWER CABLE, ALUMINIUM CONDUCTOR, PVC INSULATED (AV)

TIÊU CHUẨN:
- AS/NZS 5000.1
- AS/NZS 1125 

CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi nhôm cấp 2 theo AS/NZS 1125
- Cách điện: PVC (V – 75)
NHẬN BIẾT:
- AV - AL/ PVC   
- Màu xám nhạt hoặc theo yêu cầu
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
- Điện áp danh định Uo/U: 0.6/1kV
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 75oC
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s: 
  Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140oC
  Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 160oC
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8xD (D: Đường kính ngoài của cáp)
ỨNG DỤNG:
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh 
tác động môi trường

STANDARD: 
- AS/NZS 5000.1
- AS/NZS 1125 

CONSTRUCTION:
- Conductor: Aluminium wire class 2 comply to AS/NZS 1125
- Insulation: PVC (V – 75)
IDENTIFICATION:
- AV - AL/PVC  
- Light Grey or colour as order
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Rated voltage Uo/U: 0.6/1kV 
- Maximum conductor temperature in normal operation 75oC 
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s max duration:
  Conductor cross-section > 300 mm2: 140oC
  Conductor cross-section ≤ 300 mm2: 160oC
- Min. bend radius: 8xD (D: Overall diameter of cable)
APPLICATION: 
- It is applied in weather protective environment and use for 
power distributed cable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

7

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

37

61

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

3.8

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

11.4

13.0

14.3

16.0

18.1

20.3

23.5

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.100

0.0778

5.9

6.8

8.4

9.5

11.0

12.7

14.8

16.4

18.1

20.3

22.9

25.9

29.2

54

75

117

153

206

277

380

470

589

723

939

1,163

1,509

Stt Mặt cắt
danh định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Chiều dày
cách điện
danh định 

Điện trở
một chiều
lớn nhất

của ruột dẫn
ở 20oC

Đường kính
tổng

gần đúng
(*)

Khối lượng
tổng

gần đúng
(*)

Đường kính
 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính

sợi (*)

No. Nominal
Area

Number
of wire

Diameter
of wire (*)

Diameter of
conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Max. DC
resistance of
conductor

at 20oC

Approx.
Overall

Diameter (*)
Approx

weight (*)

mm2 mm mm mm mmΩ/km kg/km 

Ruột dẫn: Nhôm
Conductor: Aluminum

Cách điện: PVC
Insulation: PVC
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CÁP ĐIỆN RUỘT DẪN BẰNG NHÔM

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC (AVV)  
POWER CABLE, ALUMINIUM CONDUCTOR, PVC INSULATED AND SHEATHED (AVV)

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 5935 - 1
- IEC 60502 - 1

CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi nhôm cấp 2 theo IEC 60228
- Số ruột dẫn: 1, 2, 3 hoặc 4 
- Cách điện: PVC/A
- Chất độn: PVC hoặc PP
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST1
NHẬN BIẾT LÕI:
* Bằng màu cách điện:
   - Cáp 1 lõi: màu đen  
   - Cáp nhiều lõi: 2 lõi (đỏ, đen), 3 lõi (đỏ, vàng, xanh),
      4 lõi (đỏ, vàng, xanh, đen). 
* Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
- Điện áp danh định Uo/U: 0.6/1kV
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 70oC
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s: 
  Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140oC
  Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 160oC
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8xD (D: Đường kính ngoài của cáp)
ỨNG DỤNG:
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh 
tác động môi trường

STANDARD: 
- TCVN 5935 - 1
- IEC 60502 - 1

CONSTRUCTION:
- Conductor: Aluminium wire class 2 comply to IEC 60228
- Number of conductor: 1, 2, 3 or 4
- Insulation: PVC/A
- Filler: PVC or PP
- Sheath: PVC/ST1 
IDENTIFICATION OF CORES:
* By color of insulation:
   - Single core cable: Black
   - Multi-core cable: 2 cores (Red, black), 3 cores (red, yellow, blue),        
      4 cores (red, yellow, blue, black)
* Or by customer's requirement.
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Rated voltage Uo/U: 0.6/1kV 
- Maximum conductor temperature in normal operation 70oC 
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s max duration:
  Conductor cross-section > 300 mm2: 140oC
  Conductor cross-section ≤ 300 mm2: 160oC
- Min. bend radius: 8xD (D: Overall diameter of cable)
APPLICATION: 
- It is applied in weather protective environment and use for power 
distributed cable

10

16

25

35

50

70

7

7

7

7

7

19

cc

cc

cc

cc

cc

cc

3.8

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

9.0

9.8

11.4

12.5

14.0

15.7

108

135

188

232

296

378

Số
lõi

Mặt cắt
danh định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Chiều dày
cách điện
danh định 

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định Đường kính

 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính
sợi (*)

No.
of

core
Nominal

Area
Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter
of

conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal
thickness
of sheath

Điện trở một 
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC 

Max. DC
resistance

of conductor
at 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
Overall

Diameter (*)

mm2 mm mm mm mm mmΩ/km 

Khối lượng
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)

kg/km 

1

Ruột dẫn: Nhôm
Conductor: Aluminium

Cách điện: PVC
Insulation: PVC

Lớp độn PP quấn PET hoặc PVC (nếu cần)
Filler PP and PET tape wrapping or PVC (if necessary)

Vỏ bọc: PVC
Oversheath: PVC
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ALUMINIUM ELECTRIC CABLES

STANDARD: 
- TCVN 5935 - 1
- IEC 60502 - 1

CONSTRUCTION:
- Conductor: Aluminium wire class 2 comply to IEC 60228
- Number of conductor: 1, 2, 3 or 4
- Insulation: PVC/A
- Filler: PVC or PP
- Sheath: PVC/ST1 
IDENTIFICATION OF CORES:
* By color of insulation:
   - Single core cable: Black
   - Multi-core cable: 2 cores (Red, black), 3 cores (red, yellow, blue),        
      4 cores (red, yellow, blue, black)
* Or by customer's requirement.
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Rated voltage Uo/U: 0.6/1kV 
- Maximum conductor temperature in normal operation 70oC 
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s max duration:
  Conductor cross-section > 300 mm2: 140oC
  Conductor cross-section ≤ 300 mm2: 160oC
- Min. bend radius: 8xD (D: Overall diameter of cable)
APPLICATION: 
- It is applied in weather protective environment and use for power 
distributed cable

95

120

150

185

240

300

400

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

19

19

19

37

37

37

61

7

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

7

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

7

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

11.4

13.0

14.3

16.0

18.1

20.3

23.5

3.8

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

11.4

13.0

14.3

16.0

18.1

3.8

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

11.4

13.0

14.3

16.0

18.1

3.8

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

11.4

13.0

14.3

16.0

18.1

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

1.5

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.4

2.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

2.0

2.1

2.2

2.3

2.5

2.7

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.5

2.7

2.9

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.100

0.0778

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

18.0

19.6

21.5

24.0

26.8

30.0

33.5

16.7

18.5

21.7

24.0

27.3

31.0

35.3

38.7

42.3

48.2

53.8

17.7

19.6

23.2

25.8

29.2

33.2

38.0

41.5

45.4

51.7

57.7

19.2

21.4

25.7

28.3

32.2

36.7

42.0

46.0

51.4

57.4

64.2

505

608

755

919

1,171

1,468

1,830

300

371

512

631

833

1,069

1,393

1,683

2,057

2,595

3,284

357

455

636

825

1,040

1,362

1,790

2,185

2,661

3,354

4,250

428

555

819

1,010

1,316

1,722

2,286

2,766

3,509

4,269

5,423

mm2 mm mm mm mm mmΩ/km kg/km 

2

1

4

3

Số
lõi

Mặt cắt
danh định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Chiều dày
cách điện
danh định 

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định Đường kính

 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính
sợi (*)

No.
of

core
Nominal

Area
Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter
of

conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal
thickness
of sheath

Điện trở một 
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC 

Max. DC
resistance

of conductor
at 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
Overall

Diameter (*)

Khối lượng
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)



CC - Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra chúng tôi cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
CC - Circular Compacted Stranded Conductor.
(*) Reference value: For design, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.
We commit to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.
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CÁP ĐIỆN RUỘT DẪN BẰNG NHÔM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3x16 + 1x10

3x25 + 1x10

3x25 + 1x16

3x35 + 1x16

3x35 + 1x25

3x50 + 1x25

3x50 + 1x35

3x70 + 1x35

3x70 +1x50

3x95 +1x50

3x95 +1x70

3x120 +1x70

3x120 +1x95

3x150 +1x70

3x150 +1x95

3x185 +1x95

3x185 +1x120

3x240 +1x120

3x240 +1x150

3x240 +1x185

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

4.7

5.9

5.9

6.9

6.9

8.1

8.1

9.8

9.8

11.4

11.4

13.0

13.0

14.3

14.3

16.0

16.0

18.1

18.1

18.1

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

19

19

19

37

37

37

37

37

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

19

19

19

19

37

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.6

1.6

1.6

1.6

1.8

1.8

2.0

2.0

2.2

2.2

2.2

3.8

3.8

4.7

4.7

5.9

5.9

6.9

6.9

8.1

8.1

9.8

9.8

11.4

9.8

11.4

11.4

13.0

13.0

14.3

16.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.6

1.4

1.6

1.6

1.6

1.6

1.8

2.0

1.91

1.20

1.20

0.868

0.868

0.641

0.641

0.443

0.443

0.320

0.320

0.253

0.253

0.206

0.206

0.164

0.164

0.125

0.125

0.125

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

1.9

2.0

2.0

2.2

2.2

2.3

2.3

2.4

2.4

2.6

2.6

2.8

2.8

2.8

3.08

3.08

1.91

1.91

1.20

1.20

0.868

0.868

0.641

0.641

0.443

0.443

0.32

0.443

0.32

0.32

0.253

0.253

0.206

0.164

525

693

727

897

965

1,190

1,244

1,530

1,603

2,033

2,147

2,512

2,648

3,048

3,194

3,779

3,900

4,760

4,927

5,112

21.0

23.8

24.3

26.7

27.7

30.6

31.3

34.5

35.4

39.7

40.7

43.8

45.2

48.0

49.2

53.8

54.8

60.0

61.0

62.3

Stt
Mặt cắt

danh định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Chiều dày cách
điện danh định 

Nominal thickness
 of insulation

Pha (Phase)

Pha
(Phase)

Trung tính (Neutral core)

Trung tính
(Neutral

core)

Pha
(Phase)

Trung tính
(Neutral

core)

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định

Nominal
thickness
 of sheath

Điện trở một chiều 
lớn nhất của ruột

dẫn ở 20oC
 Max. DC resistance

of conductor
at 20oC

Đường
kính

tổng gần
đúng (*)

Approx.
Overall

Diameter
(*)

Khối
lượng

tổng gần
đúng (*)

Approx
weight

(*)
No. Nominal

Area

Số sợi
No.

of wire

Đường kính 
ruột dẫn (*)

Dia.of
conductor (*)

Số sợi
No.of

wire (*)

Số sợi
No.of

wire (*)

Đường kính 
ruột dẫn (*)

Dia.of
conductor (*)

Đ.k sợi (*)
Dia.

 of wire (*)

mm2 mm mm mm mm mm mm mm mmΩ/km Ω/km kg/km 

LOẠI 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH (3 PHASE + 1 NEUTRAL CORE)
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ALUMINIUM ELECTRIC CABLES

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC (AXV)
POWER CABLE, ALUMINIUM CONDUCTOR, XLPE INSULATED, PVC SHEATHED (AXV)

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 5935 - 1 (IEC 60502 -1)

CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi nhôm cấp 2 theo IEC 60228
- Số ruột dẫn: 1, 2, 3 hoặc 4 
- Cách điện: XLPE
- Chất độn: PVC hoặc PP 
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST2
NHẬN BIẾT LÕI:
Bằng băng màu:
* Cáp 1 lõi: màu tự nhiên, không băng màu
* Cáp nhiều lõi: 2 lõi (màu đỏ, không băng màu), 3 lõi (màu đỏ, 
vàng, xanh), 4 lõi (màu đỏ, vàng, xanh dương, không băng màu)
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
- Điện áp danh định Uo/U: 0.6/1kV
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 90oC
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch tối đa 5s là 250oC
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8xD (D: Đường kính của cáp)
ỨNG DỤNG:
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh 
tác động môi trường

STANDARD: 
- TCVN 5935 - 1 (IEC 60502 - 1)

CONSTRUCTION:
- Conductor: Aluminium wire class 2 comply to IEC 60228
- Number of conductor: 1, 2, 3 or 4
- Insulation: XLPE
- Filler: PVC or PP
- Sheath: PVC/ST2
IDENTIFICATION OF CORES:
By color tapes:
* Single core cable: Nature color, without tapes
* Multi-core cable: 2 cores (Red, without tape), 3 cores (red, 
yellow, blue), 4 core (red, yellow, blue, without tape).
- Or by customer's requirement. 
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Rated voltage Uo/U: 0.6/1kV 
- Maximum conductor temperature in normal operation 90oC 
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s is 250oC 
- Min. bend radius: 8xD (D: Overall diameter of cable)
APPLICATION: 
- It is applied in weather protective environment and use for 
power distributed cable
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4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

11.4

13.0

14.3

16.0

18.1

20.3

23.5

3.8

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

2.0

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.5

1.5

1.6

1.6

1.7

1.8

1.9

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.100

0.0778

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

8.3

9.2

10.8

11.8

13.2

15.2

17.0

18.8

20.7

22.8

25.5

28.5

32.0

15.5

17.3

20.5

22.5

25.7

29.5

88

113

158

195

249

329

430

529

661

786

1,007

1,256

1,590

248

313

438

540

712

928

Số
lõi

Mặt cắt
danh định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure) Chiều dày

cách điện
danh định 

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định Đường kính

 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính
sợi (*)

No.
of

core
Norminal

Area
Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter
of conductor

(*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal
thickness
of sheath

Điện trở một 
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC 

Max. DC
resistance

of conductor
at 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
Overall

Diameter (*)   

mm2 mm mm mm mm mmΩ/km 

Khối lượng
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)

kg/km 

1

2

Ruột dẫn: Nhôm
Conductor: Aluminium

Cách điện: XLPE
Insulation: XLPE

Lớp độn: PP quấn PET hoặc PVC (nếu cần)
Filler: PP and PET tape wrapping or PVC (if necessary)

Vỏ bọc: PVC
Oversheath: PVC
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CÁP ĐIỆN RUỘT DẪN BẰNG NHÔM

Số
lõi

Mặt cắt
danh định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Chiều dày
cách điện
danh định 

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định Đường kính

 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính
sợi (*)

No.
of

core
Nominal

Area
Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter
of

conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal
thickness
of sheath

Điện trở một 
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC 
Max. DC

resistance
of conductor

at 20oC

Đường kính
tổng

gần đúng
(*)

Approx.
Overall

Diameter (*)

Khối lượng
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)
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11.4

13.0

14.3

16.0

18.1

3.8

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

11.4

13.0

14.3

16.0

18.1

3.8

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

11.4

13.0

14.3

16.0

18.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

2.0

2.1

2.2

2.3

2.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.1

2.3

2.4

2.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.1

2.3

2.4

2.6

2.8

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

33.3

37.2

40.7

45.2

51.4

16.4

18.3

21.8

24.0

27.3

31.7

35.5

39.6

43.7

49.2

55.2

17.8

20.0

23.8

26.6

30.2

35.0

39.3

44.2

49.2

54.8

61.2

1,213

1,497

1,839

2,205

2,897

291

377

535

663

879

1,184

1,527

1,896

2,353

2,914

3,708

352

455

659

854

1,107

1,479

1,922

2,422

3,054

3,719

4,729

mm2 mm mm mm mm mmΩ/km kg/km 

3

2

4

LOẠI 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH (3 PHASE + 1 NEUTRAL CORE)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3x16 + 1x10

3x25 + 1x10

3x25 + 1x16

3x35 + 1x16

3x35 + 1x25

3x50 + 1x25

3x50 + 1x35

3x70 + 1x35

3x70 +1x50

3x95 +1x50

3x95 +1x70

3x120 +1x70

3x120 +1x95

3x150 +1x70

3x150 +1x95

3x185 +1x95

3x185 +1x120

3x240 +1x120

3x240 +1x150

3x240 +1x185
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4.7
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5.9

6.9

6.9

8.1

8.1
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13.0

13.0

14.3
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7
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37

cc
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cc
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cc
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cc

0.7

0.9

0.9

0.9

0.9

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.7

1.7

1.7

3.8

3.8

4.7

4.7

5.9

5.9

6.9

6.9

8.1

8.1

9.8

9.8

11.4

9.8

11.4

11.4

13.0

13.0

14.3

16.0

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

0.9

0.9

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.4

1.6

1.91

1.20 

1.20

0.868

0.868

0.641

0.641

0.443

0.443

0.320

0.320

0.253

0.253

0.206

0.206

0.164

0.164

0.125

0.125

0.125

1.8

1.8 

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.1

2.1

2.2

2.2

2.3

2.4

2.5

2.5

2.7

2.7

2.8

3.08

3.08 

1.91

1.91

1.20

1.20

0.868

0.868

0.641

0.641

0.443

0.443

0.32

0.443

0.32

0.32

0.253

0.253

0.206

0.164

427

579

609

733

810

992

1,036

1,316

1,397

1,721

1,820

2,180

2,294

2,587

2,804

3,269

3,407

4,152

4,301

4,482

19.4

22.3

23.0

24.7

26.0

28.6

29.2

32.8

34.0

37.2

38.3

41.8

42.8

45.2

47.2

51.2

52.3

57.2

58.3

59.7

Stt
Mặt cắt

danh định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Chiều dày cách
điện danh định 

Nominal thickness
 of insulation

Pha (Phase)

Pha
(Phase)

Trung tính (Neutral core)

Trung tính
(Neutral

core)
Pha

(Phase)
Trung tính
(Neutral

core)

Chiều
dày vỏ
bảo vệ

danh định

Nominal
thickness
 of sheath

Điện trở một chiều 
lớn nhất của ruột

dẫn ở 20oC
 Max. DC resistance

of conductor
at 20oC

Đường 
kính

tổng gần
đúng (*)

Approx.
Overall

Diameter
(*)

Khối
lượng

tổng gần
đúng (*)

No. Nominal
Area

Số sợi
No.

of wire

Đường kính 
ruột dẫn (*)

Dia.of
conductor (*)

Đ.k sợi (*)
Dia.

 of wire (*)

Số sợi
No.

of wire

Đường kính 
ruột dẫn (*)

Dia.of
conductor (*)

Đ.k sợi (*)
Dia.

 of wire (*)

mm2 mm mm mm mm mm mm mm mmΩ/km Ω/km kg/km 

Approx
weight 

(*)
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ALUMINIUM ELECTRIC CABLES

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, GIÁP BĂNG KIM LOẠI,
CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC (AVV/DSTA)
POWER CABLE, ALUMINIUM CONDUCTOR, METALLIC TAPE ARMOURED,
PVC INSULATED AND SHEATHED (AVV/DSTA)

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 5935 - 1 (IEC 60502 - 1)

CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi nhôm cấp 2 theo IEC 60228
- Số ruột dẫn: 1, 2, 3 hoặc 4 
- Cách điện: PVC/A
- Chất độn: PP quấn PET hoặc PVC, lớp bọc bên trong PVC
- Giáp kim loại: 2 dải băng nhôm/ băng thép
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST1
NHẬN BIẾT LÕI:
* Bằng màu cách điện:
   - Cáp 1 lõi: màu đen  
   - Cáp nhiều lõi: 2 lõi (đỏ, đen), 3 lõi (đỏ, vàng, xanh),
      4 lõi (đỏ, vàng, xanh, đen). 
* Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
- Điện áp danh định Uo/U: 0.6/1kV
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 70oC
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch  thời gian tối đa 5s: 
  Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140oC
  Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 160oC
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12xD (D: Đường kính của cáp)
ỨNG DỤNG:
- Truyền tải điện trong hệ thống cố định lắp đặt ngầm  

STANDARD: 
- TCVN 5935 - 1 (IEC 60502 - 1)

CONSTRUCTION:
- Conductor: Aluminium wire class 2 comply to IEC 60228
- Number of conductor: 1, 2, 3 or 4
- Insulation: PVC/A
- Filler: PP binder tape PET or PVC; Inner sheath: PVC
- Metallic armour: Double of aluminium tape/ steel tape
- Sheath: PVC/ST1 
IDENTIFICATION OF CORES:
* By color of insulation:
   - Single core cable: Black
   - Multi-core cable: 2 cores (Red, black), 3 cores (red, yellow, blue),        
      4 cores (red, yellow, blue, black)
* Or by customer's requirement.
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Rated voltage Uo/U: 0.6/1kV 
- Maximum conductor temperature in normal operation 70oC 
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s max duration:
  Conductor cross-section > 300 mm2: 140oC
  Conductor cross-section ≤ 300 mm2: 160oC
- Min. bend radius: 12xD (D: Overall diameter of cable)
APPLICATION: 
- Transmission and distribution of underground power for fixed wiring

Ruột dẫn: Nhôm
Conductor: Aluminium

Cách điện: PVC 
Insulation: PVC

Lớp độn: PP quấn PET hoặc PVC (nếu cần)
Filler: PP & PET tape wrapping or PVC (if necessary)

Lớp bọc bên trong: PVC hoặc quấn băng
Inner sheath: PVC or tape wrapping

Giáp bảo vệ 2 lớp băng nhôm (DATA) cho cáp
 1 lõi và 2 lớp băng thép (DSTA) cho cáp từ 2 - 4 lõi

Armouring: Double aluminium tapes armouring
 (DATA) for single core cable and double steel tapes

armouring (DSTA) for 2 to 4 cores

Vỏ bọc: PVC
Oversheath: PVC
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18.1

20.3

23.5

3.8

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

11.4

13.0

14.3

16.0

18.1

3.8

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

11.4

13.0

14.3

16.0

18.1

3.8

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

11.4

13.0

14.3

16.0

18.1

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.4

1.4

1.4

1.4

1.5

1.5

1.6

1.6

1.7

1.8

1.9

1.9

2.1

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

2.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.2

2.3

2.4

2.6

2.8

1.8

1.8

1.8

1.8

2.0

2.1

2.3

2.4

2.6

2.7

3.0

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.100

0.0778

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

12.8

13.7

15.3

16.4

18.7

20.4

23.2

25.0

26.8

29.3

32.2

35.5

39.4

19.7

21.5

25.3

27.5

31.0

35.0

39.7

44.7

49.0

54.7

60.3

20.7

22.6

26.7

29.4

33.0

37.3

44.0

47.8

52.2

58.4

64.8

22,2

25,0

29,3

 32,0

36,6

42,5

48,7

52,8

58,2

64,3

71,2

219

256

325

381

494

602

781

912

1,081

1,279

1,568

1,929

2,370

515

613

826

976

1,228

1,551

1,970

2,812

3,349

4,022

4,854

589

712

970

1,198

1,475

1,886

2,896

3,399

4,055

4,895

6,032

680

864

1,191

1,418

1,844

2,773

3,569

4,178

5,018

5,984

7,363

Số
lõi

Mặt cắt
danh
định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Chiều dày
cách điện
danh định 

Chiều dày
băng kim loại

danh định 

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định Đường kính

 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính
sợi (*)

No.
of

core

Nominal
Area

Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter
of

conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal
thickness

of metal tape

Nominal
thickness
of sheath

Điện trở một 
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC 

Max. DC
resistance

of conductor
at 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
Overall

Diameter (*)

mm2 mm mm mm mm mm mmΩ/km 

Khối lượng
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)

kg/km 

1

2

4

3

CÁP ĐIỆN RUỘT DẪN BẰNG NHÔM



LION  - CATALOGUE  25

CC - Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra chúng tôi cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
CC - Circular Compacted Stranded Conductor.
(*) Reference value: For design, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.
We commit to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3x16 + 1x10

3x25 + 1x10

3x25 + 1x16 

3x35 + 1x16

3x35 + 1x25

3x50 + 1x25

3x50 + 1x35

3x70 + 1x35

3x70 +1x50

3x95 +1x50

3x95 +1x70

3x120 +1x70

3x120 +1x95

3x150 +1x70

3x150 +1x95

3x185 +1x95

3x185 +1x120

3x240 +1x120

3x240 +1x150

3x240 +1x185

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

4.7

5.9

5.9

6.9

6.9

8.1

8.1

9.8

9.8

11.4

11.4

13.0

13.0

14.3

14.3

16.0

16.0

18.1

18.1

18.1

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

19

19

19

37

37

37

37

37

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

19

19

19

19

37

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

1.0

1.2 

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.6

1.6

1.6

1.6

1.8

1.8

2.0

2.0

2.2

2.2

2.2

3.8

3.8

4.7

4.7

5.9

5.9

6.9

6.9

8.1

8.1

9.8

9.8

11.4

9.8

11.4

11.4

13.0

13.0

14.3

16.0

1.0

1.0 

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.6

1.4

1.6

1.6

1.6

1.6

1.8

2.0

1.91

 1.20

1.20

0.868

0.868

0.641

0.641

0.443

0.443

0.320

0.320

0.253

0.253

0.206

0.206

0.164

0.164

0.125

0.125

0.125

0.2

0.2 

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.8

1.8 

1.8

1.8

1.8

1.9

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.3

2.4

2.5

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.9

3.08

3.08 

1.91

1.91

1.20

1.20

0.868

0.868

0.641

0.641

0.443

0.443

0.32

0.443

0.32

0.32

0.253

0.253

0.206

0.164

821

1,036

1,077

1,283

1,365

1,667

1,732

2,075

2,182

3,184

3,339

3,834

4,032

4,473

4,654

5,325

5,572

6,546

6,775

7,001

24.3

27.4

28.0

30.3

31.3

34.6

35.3

38.7

39.8

45.8

47.0

50.4

52.0

54.7

56.0

60.3

62.0

66.8

68.0

69.4

Stt
Mặt cắt

danh định 

Kết cấu ruột dẫn 

(Conductor structure)
Chiều dày cách

điện danh định 

Nominal thickness

 of insulation
Pha (Phase)

Pha
(Phase)

Trung tính (Neutral core)

Trung tính
(Neutral

core)

Pha
(Phase)

Trung tính
(Neutral

core)

Chiều dày
băng kim

loại
danh định

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định

Điện trở một chiều 
lớn nhất của ruột

dẫn ở 20oC
 Max. DC resistance

of conductor
at 20oC

Đường
kính

tổng gần
đúng (*)

Khối
lượng

tổng gần
đúng (*)

No. Nominal
Area

Số sợi
No.

of wire

Đường kính 
ruột dẫn (*)

Dia.of
conductor (*)

Đ.k sợi (*)
Dia.

 of wire (*)

Đ.k sợi (*)
Dia.

 of wire (*)

mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm mmΩ/km Ω/km kg/km 

Số sợi
No.

of wire

Đường kính 
ruột dẫn (*)

Dia.of
conductor (*)

Nominal
thickness
 of sheath

Nominal
thickness
 of metal

tape

Approx.
Overall

Diameter
(*)

Approx.
weight

(*)

LOẠI 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH (3 PHASE + 1 NEUTRAL CORE)

ALUMINIUM ELECTRIC CABLES
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CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, GIÁP BĂNG KIM LOẠI,
CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC (AXV/DSTA)
POWER CABLE, ALUMINIUM CONDUCTOR, METALLIC TAPE ARMOURED,
XLPE INSULATED, PVC SHEATHED (AXV/DSTA)

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 5935 - 1 (IEC 60502 - 1)

CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi nhôm cấp 2 theo IEC 60228
- Số ruột dẫn: 1, 2, 3 và 4 
- Cách điện: XLPE
- Chất độn: PP quấn PET hoặc PVC, lớp bọc bên trong PVC
- Giáp kim loại: 2 dải băng nhôm/ băng thép
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST2
NHẬN BIẾT LÕI:
Bằng băng màu:
* Cáp 1 lõi: màu tự nhiên, không băng màu
* Cáp nhiều lõi: 2 lõi (màu đỏ, không băng màu), 3 lõi (màu đỏ, 
vàng, xanh), 4 lõi (màu đỏ, vàng, xanh dương, không băng màu)
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
- Điện áp danh định Uo/U: 0.6/1kV
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 90oC
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch tối đa 5s là 250oC
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12xD (D: Đường kính của cáp)
ỨNG DỤNG:
- Truyền tải điện trong hệ thống cố định lắp đặt ngầm.

STANDARD: 
- TCVN 5935 - 1 (IEC 60502 - 1)

CONSTRUCTION:
- Conductor: Aluminium wire class 2 comply to IEC 60228
- Number of conductor: 1, 2, 3 or 4
- Insulation: XLPE
- Filler: PP binder tape PET or PVC; Inner sheath: PVC
- Metallic armour: Double of aluminium tape/ steel tape
- Sheath: PVC/ST2 
IDENTIFICATION OF CORES:
By color tapes:
* Single core cable: Nature color, without tapes
* Multi-core cable: 2 cores (Red, without tape), 3 cores (red, yellow, 
blue), 4 core (red, yellow, blue, without tape).
- Or by customer's requirement. 
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Rated voltage Uo/U: 0.6/1kV 
- Maximum conductor temperature in normal operation 90oC 
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s is 250oC 
- Min. bend radius: 12xD (D: Overall diameter of cable)
APPLICATION: 
- Transmission and distribution of underground power for fixed wiring.

Ruột dẫn: Nhôm
Conductor: Aluminium

Cách điện: XLPE
Insulation: XLPE

Lớp độn: PP quấn PET hoặc PVC (nếu cần)
Filler: PP & PET tape wrapping or PVC (if necessary)

Lớp bọc bên trong: PVC hoặc quấn băng
Inner sheath: PVC or tape wrapping

Giáp bảo vệ 2 lớp băng nhôm (DATA) cho cáp
 1 lõi và 2 lớp băng thép (DSTA) cho cáp từ 2 - 4 lõi

Armouring Double aluminium tapes armouring
 (DATA) for single core cable and double steel tapes

armouring (DSTA) for 2 to 4 cores

Vỏ bọc: PVC
Oversheath: PVC

CÁP ĐIỆN RUỘT DẪN BẰNG NHÔM
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10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

7

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

37

61

7

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

7

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

7

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

3.8

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

11.4

13.0

14.3

16.0

18.1

20.3

23.5

3.8

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

11.4

13.0

14.3

16.0

18.1

3.8

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

11.4

13.0

14.3

16.0

18.1

3.8

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

11.4

13.0

14.3

16.0

18.1

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

2.0

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7

1.8

1.9

2.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.1

2.3

2.4

2.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.1

2.2

2.4

2.5

2.7

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.2

2.4

2.5

2.7

2.9

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.100

0.0778

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

12.3

13.2

14.8

15.8

17.6

20.0

21.8

24.0

26.2

28.2

31.0

34.0

38.0

18.4

20.3

24.0

26.2

29.3

33.3

37.5

43.0

47.0

52.0

58.2

19.4

21.3

25.4

27.5

31.0

35.7

40.0

45.6

50.5

56.0

62.2

20.8

23.3

27.4

30.2

33.8

39.2

45.3

51.0

56.0

62.0

68.3

196

230

293

341

427

545

675

822

982

1,136

1,394

1,685

2,116

444

539

728

865

1,083

1,370

1,740

2,559

3,031

3,589

4,430

502

617

850

1,008

1,274

1,678

2,107

3,050

3,696

4,400

5,414

586

742

1,002

1,238

1,541

2,032

3,067

3,777

4,517

5,391

6,585

Số
lõi

Mặt cắt
danh
định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Chiều dày
cách điện
danh định 

Chiều dày
băng kim loại

danh định 

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định Đường kính

 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính
sợi (*)

No.
of

core

Nominal
Area

Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter
of

conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal
thickness

of metal tape

Nominal
thickness
of sheath

Điện trở một 
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC 
Max. DC

resistance
of conductor

at 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
Overall

Diameter (*)

mm2 mm mm mm mm mm mmΩ/km 

Khối lượng
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)

kg/km 

1

2

4

3
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CC - Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt. 
(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra chúng tôi cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
CC - Circular Compacted Stranded Conductor.
(*) Reference value: For design, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.              
We commit to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3x16 + 1x10

3x25 + 1x10

3x25 + 1x16

3x35 + 1x16

3x35 + 1x25

3x50 + 1x25

3x50 + 1x35

3x70 + 1x35

3x70 +1x50

3x95 +1x50

3x95 +1x70

3x120 +1x70

3x120 +1x95

3x150 +1x70

3x150 +1x95

3x185 +1x95

3x185 +1x120

3x240 +1x120

3x240 +1x150

3x240 +1x185

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

4.7

5.9

5.9

6.9

6.9

8.1

8.1

9.8

9.8

11.4

11.4

13.0

13.0

14.3

14.3

16.0

16.0

18.1

18.1

18.1

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

19

19

19

37

37

37

37

37

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

19

19

19

19

37

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

0.7

 0.9

0.9

0.9

0.9

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.7

1.7

1.7

3.8

3.8

4.7

4.7

5.9

5.9

6.9

6.9

8.1

8.1

9.8

9.8

11.4

9.8

11.4

11.4

13.0

13.0

14.3

16.0

0.7

0.7 

0.7

0.7

0.9

0.9

0.9

0.9

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.4

1.6

1.91

1.20 

1.20

0.868

0.868

0.641

0.641

0.443

0.443

0.320

0.320

0.253

0.253

0.206

0.206

0.164

0.164

0.125

0.125

0.125

0.2

0.2 

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.8

1.8 

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.0

2.1

2.2

2.3

2.3

2.4

2.4

2.6

2.6

2.8

2.8

2.8

3.08

3.08 

1.91

1.91

1.20

1.20

0.868

0.868

0.641

0.641

0.443

0.443

0.32

0.443

0.32

0.32

0.253

0.253

0.206

0.164

681

901

939

1,089

1,186

1,405

1,473

1,854

1,933

2,786

2,937

3,403

3,601

3,972

4,266

4,772

4,942

5,892

6,074

6,262

22.4

26.0

26.5

28.3

29.6

32.2

33.0

37.2

38.2

43.0

44.3

48.2

49.5

52.0

53.7

58.0

59.0

64.3

65.4

66.6

Stt
Mặt cắt

danh định 

Kết cấu ruột dẫn 

(Conductor structure)
Chiều dày cách

điện danh định 

Nominal thickness

 of insulation
Pha (Phase)

Pha
(Phase)

Trung tính (Neutral core)

Trung tính
(Neutral

core)

Pha
(Phase)

Trung tính
(Neutral

core)

Chiều dày
băng 

kim loại
danh định

Nominal
thickness
 of metal

tape

Chiều dày
vỏ bảo vệ
danh định

Nominal
thickness
 of sheath

Điện trở một chiều 
lớn nhất của ruột

dẫn ở 20oC
 Max.DC resistance

of conductor
at 20oC

Đường 
kính

tổng gần
đúng (*)

Khối
lượng

tổng gần
đúng (*)

No. Nominal
Area

Số sợi
No.

of wire

Đường kính 
ruột dẫn (*)

Dia.of
conductor (*)

Đ.k sợi (*)
Dia.of
wire (*)

mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm mmΩ/km Ω/km kg/km 

Số sợi
No.

of wire

Đường kính 
ruột dẫn (*)

Dia.of
conductor (*)

Đ.k sợi (*)
Dia.of
wire (*)

Approx.
Overall

Diameter
(*)

Approx
weight

(*)

LOẠI 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH (3 PHASE + 1 NEUTRAL CORE)

CÁP ĐIỆN RUỘT DẪN BẰNG NHÔM
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CÁP VẶN XOẮN, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE (LV-ABC)
LOW VOLTAGE AERIAL BUNCHED CABLE, ALUMINIUM CONDUCTOR, XLPE INSULATED (LV-ABC)

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 6447
- AS/NZS 3560.1

CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi nhôm cấp 2 theo IEC 60228
- Số lượng ruột dẫn: 2, 3 hoặc 4
- Cách điện: XLPE
NHẬN BIẾT:
- LV - ABC    
- Gân nổi và số hoặc 3 sọc màu trên nền cách điện màu đen 
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
- Điện áp danh định Uo/U: 0.6/1kV
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 80oC
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s là 250oC
ỨNG DỤNG:
- Sử dụng làm cáp phân phối điện treo trên không

STANDARD: 
- TCVN 6447
- AS/NZS 3560.1

CONSTRUCTION:
- Conductor: Aluminium wire class 2 comply to IEC 60228
- Number of conductor: 2, 3 or 4
- Insulation: XLPE
IDENTIFICATION:
- LV - ABC
- By ribs and number or 3 color striper on black color insulation 
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Rated voltage Uo/U: 0.6/1kV 
- Maximum conductor temperature in normal operation 80oC 
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s is 250oC 
APPLICATION: 
- It is applied for overhead power tranmission, distribution

16

25

35

50

70

95

120

150

16

25

35

50

70

95

120

150

16

25

35

50

70

95

120

150

7

7

7

7

19

19

19

19

7

7

7

7

19

19

19

19

7

7

7

7

19

19

19

19

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

11.5

13.0

14.3

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

11.5

13.0

14.3

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

11.5

13.0

14.3

1.3

1.3

1.3

1.5

1.5

1.7

1.7

1.7

1.3

1.3

1.3

1.5

1.5

1.7

1.7

1.7

1.3

1.3

1.3

1.5

1.5

1.7

1.7

1.7

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

14.8

17.2

19.4

22.6

25.8

30.0

32.8

36.4

16.0

18.6

21.0

24.4

27.9

32.4

35.4

39.3

17.9

20.8

23.5

27.3

31.2

36.3

39.7

44.0

141

206

273

370

499

684

830

1,056

211

308

410

555

748

1,026

1,245

1,585

282

411

546

740

997

1,368

1,660

2,113

Số
lõi

Mặt cắt
danh định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure) Chiều dày

cách điện
danh định Đường kính

 ruột dẫn (*)
Số sợi Đường kính

sợi (*)
No.
of

core
Nominal

Area
Number
of wire

Diameter
of wire (*)

Diameter of
conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Điện trở một 
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC 
Max.DC resistance

of conductor
at 20oC

Đường kính
tổng gần đúng

(*)

Approx.
Overall

Diameter (*)
mm2 mm mm mm mmΩ/km 

Khối lượng
tổng gần đúng

(*)

Approx.
weight (*)

kg/km 

2

3

4

Gân phân pha
Identificatiton rib

Cách điện XLPE
Insulation XLPE

(Cross-linked polyethylene)

Lõi trung tính không gân
The neutral core without rib

Lõi trung tính nhiều gân (Không ít hơn 10 gân)
The neutral core with ribs (not less than 10 ribs)

ALUMINIUM ELECTRIC CABLES

LION LV-ABC AL/XLPELION LV-ABC AL/XLPE
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NHÀ MÁY SẢN XUẤT:
ĐC: Lô HD1A, Đường số 3, KCN Xuyên Á,

Xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 027 2375 1980  -  027 2375 1981

CHI NHÁNH CHỢ LỚN:
ĐC: 47-49-51 Ngô Nhân Tịnh, P. Bình Tiên, TP. HCM

ĐT: 028 3859 3563  -  Email: cholon@daphaco.com

CHI NHÁNH BIÊN HÒA:
ĐC: Lô 08, Liên Khu 13, Đường Võ Nguyên Giáp,

Khu phố Vừa Dừa, Phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
ĐT: (0251) 3930 199  -  Email: bienhoa@daphaco.com

    

CHI NHÁNH CẦN THƠ:
ĐC: Thửa đất 1712, Bản đồ 2, KV 2,

P. Cái Răng, TP. Cần Thơ
ĐT: 029 2220 1999  -  Email: cantho@daphaco.com

CHI NHÁNH LONG XUYÊN:
ĐC: 26-28 Nguyễn Lương Bằng, Khóm Đông Thịnh 9,

P. Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 029 6398 9088

Email: longxuyen@daphaco.com

CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT:
ĐC: 514-516 Phan Bội Châu,
P. Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk

ĐT: 026 2650 1999  -  Email: buonmathuot@daphco.com

CHI NHÁNH NHA TRANG:
ĐC: 56-57 Đại lộ Nguyễn Tất Thành,
P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

ĐT: 025 8625 8234  -  Email: nhatrang@daphaco.com

    
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG:

ĐC: 80 Hà Tông Quyền, P. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
ĐT: 023 6362 1225

Email: danang@daphaco.com

 
CHI NHÁNH HUẾ:

ĐC: 155 Ngự Bình, Phường An Cựu, TP. Huế
ĐT: 023 4367 1088  -  Email: hue@daphaco.com

FACTORY:
Add: Lot HD1A, Road No. 3, Xuyen A Industrial Park,
Duc Lap Commune, Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel: (+84) 27 2375 1980  -  (+84) 27 2375 1981

CHO LON BRANCH:
Add: 47-49-51 Ngo Nhan Tinh Street, Binh Tien Ward, HCM City 
Tel: (+84) 28 3859 3563  -  Email: cholon@daphaco.com

BIEN HOA BRANCH:
Add: Plot 08, Area 13, Vo Nguyen Giap Street,
Vua Dua Quarter, Phuoc Tan Ward, Dong Nai 
ĐT: (+84) 251 3930 199  -  Email: bienhoa@daphaco.com

CAN THO BRANCH:
Add: Land plot 1712, Map 2, Area 2, Cai Rang Ward,
Can Tho City, Viet Nam
Tel: (+84) 29 2220 1999  -  Email: cantho@daphaco.com

LONG XUYEN BRANCH:
Add: 26-28 Nguyen Luong Bang Street,
Dong Thinh 9 Sub-village, Long Xuyen Ward,
An Giang Province, Viet Nam  
Tel: (+84) 29 6398 9088  -  Email: longxuyen@daphaco.com

BUON MA THUOT BRANCH:
Add: 514-516 Phan Boi Chau Street,
Thanh Nhat Ward, Đak Lak Province
Tel: (+84) 26 2650 1999  -  Email: buonmathuot@daphco.com

NHA TRANG BRANCH:
Add: 56-57 Nguyen Tat Thanh Boulevard,
Nam Nha Trang Ward, Khanh Hoa Province, Viet Nam 
Tel: (+84) 25 8625 8234  -  Email: nhatrang@daphaco.com

DA NANG BRANCH:
Add: 80 Ha Tong Quyen Street, Cam Le Ward,
Da Nang City, Viet Nam  -  Tel: (+84) 23 6362 1225
Email: danang@daphaco.com

HUE BRANCH:
Add: 155 Ngu Binh Street, An Cuu Ward, Hue City, Viet Nam 
Tel: (+84) 23 4367 1088  -  Email: hue@daphaco.com

CHI NHÁNH PHÂN PHỐI / DISTRUBUTION BRANCHES
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GIẤY CHỨNG NHẬN



CERTIFICATE



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO
DAPHACO ELECTRIC CABLE CORPORATION
ĐC: 128 Đường Tân Thới Nhất 08, Phường Đông Hưng Thuận, TP. HCM
ĐT: 028 3719 1177  -  Web: daphaco.com  -  Email: info@daphaco.com

www.daphaco.com



